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2. Từ phương trình: 

∆ ሬܲ⃗ = ሬܲ⃗ଶ − ሬܲ⃗ଵ = න ݐ݀.ܨ⃗

௧మ

௧భ

=  ܫ⃗

Xung lực tính theo lực trung bình: ⃗ܫ =  ݐ∆.்ܨ⃗

Suy ra: ∆ ሬܲ⃗ = ሬܲ⃗ଶ − ሬܲ⃗ଵ =  ݐ∆.்ܨ⃗

Giả sử chọn trục x trùng với quỹ đạo chuyển động của xe thì: 

௫ܲଶ − ௫ܲଵ = ௫ܨ 				ݐ∆. => ௫ܨ = 	
௫ଶݒ݉ ௫ଵݒ݉−

ݐ∆
= 7ܰ 

(Khi cần xác định lực trung bình tác dụng lên vật, thì dựa vào định nghĩa: 

்ܨ⃗ =
1
ݐ∆

න ݐ݀.ܨ⃗

௧మ

௧భ

= 	
ܫ⃗
ݐ∆
															) 

3. Từ công thức: 

∆ ሬܲ⃗ = ሬܲ⃗ଶ − ሬܲ⃗ଵ = 					ݐ∆.்ܨ⃗ => 	 ்ܨ⃗ = 	
ሬܲ⃗ଶ − ሬܲ⃗ଵ
	ݐ∆

= 	
ଶݒ⃗)݉ − (ଵݒ⃗

	ݐ∆
 

Trong đó:   ⃗ݒଵ = 45,0. ଓ⃗			ݒà		⃗ݒଶ = 55,0. ଔ⃗  , các trục x nằm ngang và trục y thằng đứng hướng lên.   

ĐS: ்⃗ܨ = 3,26ଓ⃗ + 3,99ଔ⃗			(ܰ) 

4. a. Xét hệ gồm hai anh em. Động lượng của hệ theo phương x nằm ngang được bảo toàn. Xét 
hai thời điểm: ngay trước khi đẩy và ngay sau khi đẩy. 

ଵܲ௫ = ଶܲ௫ 						=> 0 = ݉ଵݒଵ௫ + ݉ଶ. ଶ௫ݒ 		=> ଶ௫ݒ = −	
݉ଵݒଵ௫
݉ଶ

= 

=> Người em chuyển động ngược chiều với người anh. 

b. Cơ năng của hệ gồm hai anh em được bảo toàn nên: 

ܭ∆ + ∆ܷ = 0		 => 	−∆ܷ = ଵܷ − ܷଶ =
1
2
݉ଵݒଵଶ +

1
2
݉ଶ. ଶଶݒ = 717	ܰ 

5. Đính chính: Sau đó sợi dây bị đốt cho đứt ra, khi đó vật 3m trượt vể bên phải với tốc độ  

2,00 m/s. 
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a. Xét hệ gồm hai vật và lò xo. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không nên động lượng của 
hệ được bảo toàn. 

Chọn trục x với chiều dương là chiều chuyển động của vật 3m. 

ଵܲ௫ = ଶܲ௫ 						=> 0 = ݉ଵݒଵ + ݉ଶ. ଶݒ 		=> ଶݒ = −	
݉ଵݒଵ
݉ଶ

= ଵݒ3− =  ݏ/݉	6−	

b. Lực đàn hồi là nội lực và là lực bảo toàn nên cơ năng cùa hệ bảo toàn. 

∆ܷ + ܭ∆ = 0		 => ଵܷ − ܷଶ = ଶܭ − ଵܭ 					=> ଵܷ =
1
2
݉ଵݒଵଶ +

1
2
݉ଶݒଶଶ =  ܬ	8,40

c. và d. Trong lò xo, vì lực đàn hồi sinh công khi các vật chuyển động còn lực căng dây thì 
không. 

6. a. Độ lớn của xung lực: 

ܫ = න ݐ݀.ܨ

௧మ

௧భ

 

=> Giá trị của I bằng diện tích giới hạn bởi đồ thị hàm (ݐ)ܨ với trục hoành => ܫ = 13,5	ܰ.  ݏ

(diện tích hình tam giác) 

b. 

௧ܨ =
ܫ
ݐ∆

= 9,0	݇ܰ 

7. a. ܫ = 12,0	ܰ. 					ݏ => ܫ⃗ = 12,0. ଓ⃗			(ܰ.  (ݏ

b. ∆ ሬܲ⃗ = ሬܲ⃗ଶ − ሬܲ⃗ଵ = ܫ⃗ 				=> ݉. ଶݒ⃗ = ܫ⃗ 				=> 	 ଶݒ⃗ = 4,8. ଓ⃗			(݉/ݏ) 

c. Tương tự: ⃗ݒଶ = 2,8. ଓ⃗			(݉/ݏ) 

d. 

ܨ⃗ =
ܫ⃗
ݐ∆

 

8. a. Lực do sàn tác dụng lên vận động viên có độ lớn bằng lực do vận động viên tác dụng lên sàn 
nhưng ngược chiều.  

ଵܫ = න ݐ݀.ܨ

௧మ

௧భ

= න ݐ9200) − ݐ݀.(ଶݐ11500

,଼



= 981	ܰ.  ݏ
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b. Hệ gồm vận động viên và Trái đất là hệ cô lập với nội lực là lực bảo toàn nên cơ năng của hệ 
bảo toàn: 

ݕ݃݉ =
1
2
ଶݒ݉ 					=>  ݒ

c. Trong thời gian khảo sát, vận động viên chịu tác dụng của hai ngoại lực: ⃗ܨ	ݒà	 ሬܲ⃗ . 

Xung lực của trọng lực:  

ଶܫ = න ݐ݀.ܲ

௧మ

௧భ

=  ݐ∆.݃݉

 ∆ ሬܲ⃗ = ሬܲ⃗ଶ − ሬܲ⃗ଵ = ܫ⃗ 				=> ݒ⃗݉	 − ݒ⃗݉ = ܫ⃗ 				=> ݒ݉ − (ݒ݉−) = ଵܫ −      ଶܫ

=> ݒ =  ݏ/݉	3,83

Chú ý: ⃗ܫଵ và ⃗ݒ hướng lên; ⃗ܫଶ và ⃗ݒ hướng xuống. 

d. Tương tự câu b. 

9. Xét hệ gồm hai xe. Động lượng của hệ được bảo toàn theo phương chuyển động x nằm ngang 
hướng theo chiểu chuyển động của xe hơi. 

ሬܲ⃗ଵ = ݉ଵ⃗ݒଵ + ݉ଶ⃗ݒଶ 

ሬܲ⃗ଶ = ݉ଵ⃗ݒଵ + ݉ଶ⃗ݒଶ 

ଵܲ௫ = ଶܲ௫ 				=> ݉ଵݒଵ + ݉ଶݒଶ = ݉ଵݒଵ + ݉ଶݒଶ 		=> ଶݒ =  ݏ/݉	20,9

Độ biến thiên cơ năng của hệ: ∆ܭ = ଶܭ − ଵܭ = −8,68.10ଷ	ܬ 

Một phần cơ năng bị mất đi của hệ chuyển thành nội năng của hệ, một phần truyền vào môi 
trường bằng âm thanh. 

10. Va chạm xảy ra là va chạm mềm. Động lượng của hệ được bảo toàn. 

ݒ =  ݏ/݉	301

11. Hiện tượng xảy ra qua 3 giai đoạn: 

+ Vật ݉ଵ trượt từ độ cao h xuống đến sát vị trí của ݉ଶ. Trong quá trình này hệ gồm vật ݉ଵ và 
Trái đất là hệ cô lập nên cơ năng của hệ bảo toàn: 

݉ଵ݃ℎ =
1
2
݉ଵݒଵଶ 					=>  ଵݒ
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+ ݉ଵ và ݉ଶ va chạm hoàn toàn đàn hồi với nhau. Suy ra: 

ଵݒ =
(݉ଵ −݉ଶ)ݒଵ
݉ଵ + ݉ଶ

 

+ ݉ଵ chuyển động ngược lại lên đến độ cao ܪ.  

݉ଵ݃ܪ =
1
2
݉ଵݒଵଶ 					=> ܪ = 0,556	݉ 

12. Xem nội dung Lý thuyết 9.5-Va chạm hai chiều 

 

a. Xét hệ gồm hai quả bóng. Động lượng của hệ được bảo toàn. 

ሬܲ⃗ଵ = ݉ଵ⃗ݒ 

ሬܲ⃗ଶ = ݉ଵ⃗ݒଵ + ݉ଶ⃗ݒଶ 

ଵܲ௫ = ଶܲ௫ 				=> ݉ଵݒ = ݉ଵݒଵ. ߙݏܿ + ݉ଶݒଶ. 		ߚݏܿ => .ଶݒ ߚݏܿ = 

ଵܲ௬ = ଶܲ௬ 				=> 0 = ݉ଵݒଵ. ߙ݊݅ݏ −݉ଶݒଶ. 		ߚ݊݅ݏ => .ଶݒ ߚ݊݅ݏ = 

=> ଶݒ =  ݏ/݉	1,07

b. 

ଵܭ − ଶܭ =
1
2
݉ଵݒଶ − ൬

1
2
݉ଵݒଵଶ +

1
2
݉ଶݒଶଶ൰ =  ܬ	0,127

13. Tương tự câu a. của bài 12. Tìm ݒଶ		ݒà		݃óܿ	ߚ. 

ĐS: ݒଶ = ߚ	݃óܿ		àݒ	ݏ/݉	2,5 = 60 

14. Dùng công thức: 

 ߚ

 ݒ⃗ ߙ

 ଵݒ⃗

 ଶݒ⃗

 ݔ ݔ

 ݕ
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ீݕ =
1
ܯ

.(݉ (ݕ.
ସ

ୀଵ

= 1	݉	 

15.  

 

Chia thanh thành những đoạn nhỏ có chiều dài dx, có khối lượng: 

݀݉ = ݔ݀.ߣ = (50 +  ݔ݀.(ݔ20

a. Khối lượng của thanh: 

݉ = න ݀݉
(௧)

= න (50 + ݔ݀.(ݔ20

,ଷ



= 15,9	݃ 

b. Tọa độ khối tâm G: 

ீݔ =
1
݉

. න .ݔ ݀݉
(௧)

=
1
݉

.න 50)ݔ + ݔ݀.(ݔ20

,ଷ



= 0,153	݉ 

16. a. Vận tốc của khối tâm: 

ீݒ⃗ =
1
ܯ
(݉⃗ݒ)
ଶ

ୀଵ

=
1

(݉ଵ + ݉ଶ)
(݉ଵ. ଵݒ⃗ + ݉ଶ. (ଶݒ⃗ = 1,4. ଓ⃗ + 2,4ଔ⃗			(݉/ݏ) 

b. Động lượng của hệ: 

ሬܲ⃗ = (݉⃗ݒ)
ଶ

ୀଵ

= (݉ଵ. ଵݒ⃗ + ݉ଶ. (ଶݒ⃗ = 7. ଓ⃗ + 12ଔ⃗					(݇݃.݉/ݏ) 

Hoặc tính theo công thức: ሬܲ⃗ = .ܯ ீݒ⃗  

17.a. Kết quả va chạm đàn hồi, trực diện giữa hai quả cầu (݉ଵ = ݉ଶ	àݒ	݃݇	0,2 = 0,3	݇݃) với 
các vận tốc ban đầu ݒଵ = ଶݒ và 	ݏ/݉	1,5 =  :ݏ/݉	0,4−

ଵݒ =
(݉ଵ −݉ଶ)ݒଵ + 2݉ଶݒଶ

݉ଵ + ݉ଶ
=  ݏ/݉	0,78−

ଵݒ =
(݉ଶ −݉ଵ)ݒଶ + 2݉ଵݒଵ

݉ଵ + ݉ଶ
=  ݏ/݉		1,12

 ݔ

 ݔ
O 

݀݉ 
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Suy ra: ⃗ݒଵ = 	 −0,78ଓ⃗			(݉/ݏ)				ݒà		⃗ݒଶ = 	1,12ଓ⃗					(݉/ݏ) 

b. Tương tự 16a. Kết quả: ⃗ீݒ = 0,36	ଓ⃗					(݉/ݏ) 

18. a. Có vì sàn nhà tác dụng lực lên người trong suốt khoảng thời gian chân người còn tiếp xúc 
với sàn nhà. 

b. Không vì điểm đặt lực của sàn nhà dụng lực lên người không dịch chuyển. 

c. Trong khoảng thời gian từ khi chân người rời sàn nhà cho tới khi lên đến độ cao cực đại, cơ 
năng của hệ người và Trái Đất bảo toàn. Vận tốc của người ngay khi rời sàn nhà ݒ tính như sau: 

ܷ߂ + ܭ߂ = 0			 => ݉݃ℎ =
1
2
ଶݒ݉ 			=> ݒ =  ݏ/݉	1,71

Động lượng của người: ሬܲ⃗ = ݒ⃗݉ = 103ଔ⃗	݇݃.݉/ݏ , với trục y thẳng đứng hướng lên. 

d. Có.  

e. ܭ = ଵ
ଶ
ଶݒ݉ = 

f. Không. Năng lượng này có được là do năng lượng hóa học giải phóng từ cơ bắp của người ấy. 

19. a. 

ܯ݀
ݐ݀

=
ܯ∆
ݐ∆

=
12,7
1,9

= 6,68.10ିଷ	݇݃/ݏ 

b. Lực đẩy của tên lửa: 

ܶℎݐݏݑ = ܯ
ݒ݀
ݐ݀

= ฬݒ
ܯ݀
ݐ݀
ฬ 								=> 5,26 = ݒ . 6,68.10ିଷ 				=> ݒ =  ݏ/݉	787

Vận tốc của tên lửa: 

ݒ − ݒ = ݒ . ݈݊ ൬
ܯ

ܯ
൰ 

trong đó: ܯ = 25,5 + 53,5 = ݒ		àݒ											 = 0. 

Vận tốc cuối cùng tên lửa đạt được là khi nó đã sử dung hết nhiên liệu mang theo, khi đó :  

ܯ = 25,5 + 53,5 − 12,7 = 

Thay vào phương trình trên    => ݒ =  ݏ/݉	138
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